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Câu 1. Nhận định “Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng” đúng hay sai? Vì Sao?
A. Sai, vì tư tưởng Hồ Chí Minh đã không còn phù hợp với thực tiễn cách mạng.

B. Đúng, vì tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng của lý luận cách mạng Việt Nam.

C. Đúng, vì tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản vô giá đối với nhân dân Việt Nam.

D. Sai, vì Đảng xem chủ nghĩa Mác - Lênin là kim chỉ nam cho mọi hành động.

Câu 2. Cuộc Duy Tân Minh Trị (1868) ở Nhật Bản và cuộc cách mạng Tân Hợi (1911) ở Trung Quốc có điểm tương đồng nào sau đây?
A. Là cuộc cách mạng dân chủ tư sản triệt để.

B. Là cuộc cách mạng tư sản nhưng không triệt để.

C. Là những cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc.

D. Giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân.
Câu 3. Một trong những điểm tương đồng của chiến thắng Điện Biên Phủ (1954) và “Điện Biên Phủ trên không” (1972) về tác động đến mặt trận ngoại giao là:
A. Góp phần quyết định thắng lợi trên bàn đàm phán.

B. Buộc kẻ thủ phải thừa nhận xâm lược và rút quân.

C. Giành ưu thế ngoại giao cho phe xã hội chủ nghĩa.

D. Buộc Mỹ rút hết quân xâm lược và tay sai về nước.
Câu 4. Một trong những điểm giống nhau của chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) và chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) là:
A. Huy động tối đa lực lượng.


B. Phương châm chiến dịch.

C. Phương thức đề chiến đấu.


D. Sự phối hợp của không quân.
Câu 5. Bài học kinh nghiệm nào sau đây được rút ra trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975) vẫn còn nguyên giá trị đối với hôm nay?
A. Kiên quyết sử dụng bạo lực giải quyết tranh chấp.

B. Kiên trì sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

C. Thực hiện cùng lúc nhiều nhiệm vụ cách mạng mới.

D. Tranh thủ tối đa sự viện trợ từ các nước đồng minh.
Câu 6. Người Cộng sản đầu tiên của dân tộc Việt Nam là ai?
A. Phan Bội Châu.




B. Nguyễn Ái Quốc.

C. Nguyễn Đức Cảnh.



          D. Ngô Bội Phu.
Câu 7. Một trong những khó khăn của nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa sau Cách mạng tháng Tám (1945) là:
A. Phát xít Nhật chưa chấp nhận đầu hàng.

B. Phải đối phó với thù trong và giặc ngoài.

C. Hai mươi vạn quân Tưởng ở miền Nam.

D. Anh, Mỹ cho Pháp tiến quân ra miền Bắc.
Câu 8. Một trong những hành động khiêu khích, xâm phạm lãnh thổ của chính quyền Pôn-pốt đối với Việt Nam sau ngày 30/4/1975 là:
A. Tổ chức cho người Khơ-me ở Việt Nam biểu tình.

B. Phái biệt kích để xâm nhập vào Hà Nội phá hoại.

C. Cho máy bay thả bom để phong tỏa cửa sông lớn.

D. Xâm nhập vào vùng biên giới trên đất liền Việt Nam.
Câu 9. Sau Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, người đứng đầu Chính quyền Xô viết là ai?
A. Lê-nin. 

B. Xta-lin.

C. Pu-tin.

D. Goóc-ba-chốp.
Câu 10. Năm 1949, quốc gia nào sau đây đã lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội?

A. Trung Quốc.

B. Việt Nam.
C. Triều Tiên.

D. Cu-ba.
Câu 11. Về mặt chính trị, sau khi hoàn thành xâm lược Đông Nam Á các nước thực dân phương Tây đã thi hành chính sách nào sau đây?
A. "Chia để trị".

B. "Ngu dân".
C. "Đồng hóa".
D. "Phản phong"
Câu 12. Trong những năm cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, nhân dân Việt Nam nổi dậy đấu tranh chống lại ách cai trị của thực dân nào?
A. Anh.

B. Pháp.

C. Tây Ban Nha.

D. Hà Lan.
Câu 13. Mâu thuẫn bao trùm lên xã hội Đông Nam Á trong những năm cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX là mâu thuẫn nào sau đây?
A. Nhân dân Đông Nam Á với thực dân xâm lược.

B. Giai cấp nông dân và địa chủ phong kiến.

C. Giai cấp tư sản với chính quyền thực dân.

D. Giai cấp vô sản với giai cấp tư sản.
Câu 14. Trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam đến trước Cách mạng tháng Tám năm 1945, cuộc kháng chiến nào sau đây không giành được thắng lợi?

A. Kháng chiến chống quân Nam Hán của Ngô Quyền.


B. Kháng chiến chống quân Thanh của Quang Trung.

C. Kháng chiến chống quân Mông - Nguyên của nhà Trần.


D. Kháng chiến chống quân Triệu của An Dương Vương. 
Câu 15. Trong cuộc kháng chiến chống Tông (1075-1077), kế sách “Tiên phát chế nhân” của Lý Thường Kiệt nhằm mục đích nào sau đây?
A. Phô trương tiềm lực quân sự mạnh của Đại Việt.

B. Tiêu hao sinh lực địch, kéo dài thời gian chuẩn bị.

C. Đập tan hoàn toàn âm mưu xâm lược của nhà Tống.


D. Xây dựng căn cứ quân sự ngay trong lòng quân địch.
Câu 16. Chiến thắng trên sông Bạch Đằng năm 938 của nhân dân Việt Nam có ý nghĩa to lớn như thế nào?
A. Là lần đầu tiên Đại Việt giành được độc lập dân tộc.

B. Mở ra thời kỳ độc lập, tự chủ lâu dài cho dân tộc.

C. Đánh tan hoàn toàn âm mưu xâm lược của phương Bắc.

D. Lần đầu tiên Đại Việt xây dựng được chính quyền tự chủ.
Câu 17. Hiệp định đầu tiên mà Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phú Việt Nam ký với đại diện của chính phủ Pháp năm 1946 là Hiệp định nào sau đây?
A. Tạm ước.

B. Sơ-bộ.


С. Ра-гі.

D. Giơ-ne-vơ.
Câu 18. Năm 1976, thành phố nào sau đây được đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh?
A. Sài Gòn - Gia Định.



B. Hà - Nam - Ninh.

C. Quảng Đà.




D. Hậu Giang.

B. UNICEF.

C. ASEAN.

D. NAFTA.
Câu 19. Con đường nào sau đây được xem là biểu tượng cho khát vọng độc lập tự do và thống nhất Tổ quốc Việt Nam?
A. Đường Hồ Chí Minh trên biển.


 Đường sắt Cao tốc Bắc Nam.

C. Đường sắt trên cao ở Hà Nội.


D. Đường quốc phòng ven biển.

Câu 20. Tại sao trong quá trình hoạt động cách mạng Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh liên tục thay đổi họ tên, bí danh?
A. Tránh mật thám truy lùng.


B. Cần viết nhiều loại hồ sơ.

C. Quốc tế cộng sản yêu cầu.


D. Tăng sự thu hút nhân dân.
Câu 21. Cuộc cải cách của vua Minh Mạng (nửa đầu thế kỉ XIX) có ý nghĩa quan trọng nào sau đây?
A. Xóa bỏ tình trạng “bế quan tỏa cảng” của đất nước.

B. Xóa bỏ tình trạng cát cứ của các thế lực phong kiến.

C. Làm cơ sở cho sự phân chia tỉnh, huyện hiện nay.
D. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt lãnh thổ.
Câu 22. Vì sao từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945), Mỹ và Liên Xô đối đầu gay gắt?
A. Khác nhau về mục tiêu và đường lối chiến lược.

B. Do những mâu thuẫn trong hội nghị I-an-ta (1945).

C. Mâu thuẫn gay gắt về vấn đề thị trường, thuộc địa.

D. Sự cạnh tranh gay gắt về ngành công nghiệp vũ trụ.
Câu 23. Năm 1987, tổ chức nào sau đây đã công nhận Chủ tịch Hồ Chí Minh là “Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa hóa kiệt xuất”?
A. UNESCO.

Câu 24. Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới cục diện hai cực, hai phe sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

A. Do sự đối lập về mục tiêu và chiến lược giữa hai cường quốc Liên Xô và Mỹ.

B. Mâu thuẫn về vấn đề thị trường và thuộc địa của các nước tư bản chủ nghĩa.

C. Trật tự thế giới có quá nhiều mâu thuẫn của các nước bại trận và thắng trận.

D. Ý muốn tiêu diệt Liên Xô của giới tư bản ở Mỹ để độc chiếm nguồn dầu mỏ.
Câu 25. Sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc (1989) một trong những khu vực trên thế giới vẫn diễn ra xung đột vũ trang là: 
A. Trung Đông.
B. Đông Bắc Á
C. Địa Trung Hải.

D. Châu Nam Cực.
Câu 26. Ngày 8 - 8 - 1967, tại Băng - Cốc (Thái Lan) đã diễn ra sự kiện nào?
A. Tuyên bố thành lập tổ chức ASEAN.
B. Vấn đề Cam-pu-chia được giải quyết.

C. Lễ kết nạp Việt Nam làm thành viên.
D. Hiệp ước Ba-li đã được thông qua.
Câu 27. Hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương họp ở Tân Trào (14-15/8/1945) đã thông qua kế hoạch nào sau đây?

A. Thống nhất các lực lượng vũ trang.

B. Quyết định khởi nghĩa ở Hà Nội.

C. Lãnh đạo toàn dân Tổng khởi nghĩa.
      D. Giải phóng dân tộc trong năm 1945.
Câu 28. Mối quan hệ giữa Việt Nam và ASEAN từ năm 1979 đến 1989 trở nên như thế nào?
A. Đồng minh.

B. Hợp tác.

C. Căng thẳng.

D. Hòa bình.
Câu 29. Sự kiện nào sau đây đánh dấu nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập?
A. Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập (2/9/1945).

B. Đại hội quốc dân họp ở Tân Trào (8/1945).

C. Hội nghị đại biểu toàn quốc của Đảng (8/1945)

D. Tiến hành Tổng tuyển cứ bầu Quốc hội (1/1946).
Câu 30. Một trong những nguyên nhân khách quan dẫn tới thắng lợi của Cách mạng tháng Tám (1945) là:
A. Những thắng lợi của khối Đồng minh.
B. Sự chuẩn bị của Đảng trong 15 năm.

C. Tinh thần đoàn kết của nhân dân.

D. Sự giúp đỡ của Liên Xô, Trung Quốc.
Câu 31. Sự kiện nào dưới đây đánh dấu chế độ phong kiến ở Việt Nam đã sụp đồ hoàn toàn?
A. Giành được chính quyền ở Hà Nội.
B. Vua Bảo Đại đã tuyên bố thoái vị.

C. Khởi nghĩa thắng lợi trong cả nước.
D. Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập.
Câu 32. Hình thức đấu tranh nào sau đây không được tiến hành trong Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1945)?
A. Quân sự.

B. Chính trị.


C. Binh vận.

D. Nghị trường.
Câu 33. Thắng lợi nào của nhân dân Việt Nam đã góp phần xóa bỏ chủ nghĩa phát xít trên thế giới?
A. Cách mạng tháng Tám 1945.


B. Hiệp định Giơ ne vơ được ký.

C. Hiệp định Pa-ris được ký kết.


D. Chính quyền Xô viết thành lập.
Câu 34. Để mở đầu cho cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam lần thứ hai, Pháp đã tấn công vào đâu?
A. Trụ sở Ủy ban hành chính Nam Bộ.
B. Cơ quan Trung ương cục miền Nam.

C. Căn cứ Củ Chi và địa đạo Vĩnh Mốc.
D. Cửa biển Thuận An và kinh đô Huế.
Câu 35. Nguyên nhân nào sau đây là nhân tố quyết định dẫn tới thắng lợi của Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1945)?
A. Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng.

B. Tinh thần đoàn kết quốc tế vô sản.

C. Nhật đầu hàng quân Đồng minh.

D. Thắng lợi của Hồng quân Liên Xô.
Câu 36. Một trong những nội dung của đường lối kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954) là:
A. Đoàn kết kháng chiến.



B. Vườn không nhà trống.

C. Toàn dân kháng chiến.



D. Đánh nhanh thắng nhanh.
Câu 37. Một trong những bài học được rút ra từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 có ý nghĩa quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay là:
A. Tận dụng, phát huy truyền thống đoàn kết của nhân dân ba nước Đông Dương.

B. Kết hợp xây dựng lực lượng vũ trang với sức mạnh của lực lượng quốc tế.

C. Cần dự đoán chính xác và nhanh chóng nắm bắt thời cơ để giành thắng lợi.

D. Linh hoạt, quyết đoán trong việc kết hợp các hình thức đấu tranh ngoại giao.
Câu 38. Sau Đại hội đại biểu lần thứ II (2-1951), Đảng Cộng sản Đông Dương có tên gọi là:
A. Đảng Lao động Việt Nam.


B. Việt Nam quốc dân đảng.

C. An Nam Cộng sản đảng


D. Đông Dương Cộng sản đảng.
Câu 39. Sau năm 1954, nguyên nhân nào sau đây khiến cho cách mạng miền Nam tổn thất nặng nề?
A. Miền Bắc đã không chi viện về vũ khí.

B.Mỹ - Diệm khủng bố, đàn áp cách mạng.

C. Sự chống phá của các thế lực bên ngoài.

D. Trung Quốc, Liên Xô cô lập cách mạng.
Câu 40. Hiệp định Sơ-bộ (6/3/1946), Pháp đã công nhận Việt Nam là quốc gia như thế nào?
A. Độc lập.

B. Tự do.

C. Dân chủ.


D. Dân quyền.
Câu 41. Đâu là kết quả mà cách mạng Việt Nam đạt được khi ký Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954?

A. Thống nhất đất nước.



B. Miền Bắc giải phóng.

C. Miền Nam giải phóng.



D. Đánh bại đế quốc Mỹ.
Câu 42. Một trong các hội nghị quốc tế quan trọng mà Việt Nam đã tổ chức thành công là:
А. АРЕС.

B. COP28.

C. ICEC.


D. OPEC.
Câu 43. Từ năm 1986 đến nay, Việt Nam đã ký các hiệp ước về biên giới trên đất liền với quốc gia nào sau đây?
A. Trung Quốc. 
B. Hàn Quốc. 
C. Liên Xô. 


D. Triều Tiên.
Câu 44: Ai là người cộng sản đầu tiên của Việt Nam?
A. Hồ Chí Minh

B. Lý Tự Trọng

C. Trần Phú   D. Phan Bội Châu

Câu 45. Tổ chức nào sau đây là tổ chức liên kết kinh tế thương mại lớn nhất thế giới?

A. WTO
В. АРЕС

C. ASEM


D. NAFTA.
Câu 46. Từ sau Chiến tranh lạnh, hầu hết các quốc gia điều chỉnh chiến lược phát triển lấy kinh tế làm trọng điểm vì lý do nào sau đây?
A. Hòa bình và an ninh thế giới được bảo vệ ở mức cao nhất.

B. Kinh tế trở thành nội dung căn bản trong quan hệ quốc tế.

C. Giữa các cường quốc đã chấm dứt việc chạy đua vũ trang.

D. Sức mạnh quốc gia không dựa trên lực lượng quốc phòng.
Câu 47. Trước xu thế hội nhập hiện nay, thách thức lớn nhất đối với Việt Nam là thách thức nào?
A. Đánh mất bản sắc văn hóa dân tộc.

B. Văn hóa phương Tây đã du nhập.

C. Thu hút được nhiều vốn đầu tư hơn.
D. Đã phát sinh nhiều bệnh dịch mới.
Câu 48. Từ thắng lợi của các hoạt động đối ngoại thời Chiến tranh lạnh, bài học quan trọng nhất mà Việt Nam rút ra cho chính sách đối ngoại hiện nay là:…
A. Thực hiện đường lồi đối ngoại độc lập, tự chủ.

B. Mở cửa thu hút đầu tư, khoa học - kỹ thuật, vốn.

C. Không liên minh liên kết với các nước châu Âu.

D. Tham gia nhiều tổ chức quốc tế, khu vực.
Câu 49. Nhận định nào sau đây là đúng về những chính sách mà Việt Nam có thế áp dụng để hội nhập kinh tế thành công với thế giới?
A. Xây dựng kinh tế tự chủ, phát huy lợi thế đất nước.

B. Liên kết hợp tác chặt chẽ với các nước Đông Nam Á.

C. Tìm kiếm những nguồn vốn viện trợ không hoàn lại.

D. Gia nhập vào tất cả các tổ chức thương mại thế giới
Câu 50. Một trong những khó khăn của nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa sau Cách mạng tháng Tám (1945) là gì?
A. Phát xít Nhật chưa chấp nhận đầu hàng.

B. Phải đối phó với thù trong và giặc ngoài.

C. Hai mươi vạn quân Tưởng ở miền Nam.

D Anh, Mỹ cho Pháp tiến quân ra miền Bắc.


 _______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG  ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

            TRƯỞNG KHOA

 TRƯỞNG BỘ MÔN                        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
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